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1 TA01 Lê Dương Thúy Ái 31/01/1997 Nữ Bình Thuận 261521789

2 TA02 Trần Quốc Anh 09/03/1998 Nam Bình Thuận 1651010001

3 TA03 Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103113

4 TA04 Huỳnh Minh Đức 24/10/1994 Nam Bình Thuận 1451010009

5 TA05 Phan Đức Hương Hà 26/03/1997 Nam Bình Thuận 1654010008

6 TA06 Lê Thị Đông Hà 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 1651010007

7 TA07 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/08/1996 Nữ Bình Thuận 1554020084

8 TA08 Hồ Ngọc Hải 26/02/1998 Nam Bình Thuận 1754010011

9 TA09 Nguyễn Hữu Hạng 30/08/1997 Nam Bình Thuận 1650107038

10 TA10 Đỗ Thị Thu Hiền 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654010011

11 TA11 Lê Xuân Hiền 08/12/1999 Nam Quảng Nam 1750107011

12 TA12 Từ Thị Mỹ Hiệp 08/11/1999 Nữ Bình Thuận 1754030002

13 TA13 Đặng Thị Ngọc Hiếu 26/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103040

14 TA14 Mai Thị Hiếu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020038

15 TA15 Võ Minh Hòa 15/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103009

16 TA16 Nguyễn Thái Hòa 12/07/1997 Nữ Bình Thuận 1654010012

17 TA17 Nguyễn Thị Loan Hồng 10/04/1996 Nữ Bình Thuận 1750107062

18 TA18 Nguyễn Viết Huy 20/05/1998 Nam Bình Thuận 1654010013

19 TA19 Trần Thanh Hưng 02/11/1998 Nam Bình Thuận 1650107010

20 TA20 Dương Thị Mỹ Hương 24/08/1998 Nữ Bình Thuận 1750103080

21 TA21 Hoàng Thị Thu Hường 23/10/1998 Nữ Phú Thọ 1750103042

Khóa ngày 30/7/2020

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ 5 ngày 30/7/2020

Địa điểm:   P.08 - ĐHPT

HỌ TÊN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 29  tháng 7 năm 2020



22 TA22 Nguyễn Thanh Kiều 06/05/1999 Nữ Bình Thuận 1754030006

23 TA23 Trần Thị Huyền Liên 12/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020046

24 TA24 Võ Thị Trúc Linh 19/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750103085

25 TA25 Nguyễn Anh Hoàng Linh 12/04/1998 Nam Bình Thuận 1651010014

26 TA26 Đỗ Đức Long 21/10/1998 Nam Bình Thuận 1750103087

27 TA27 Dũng Thành Luân 13/04/1998 Nam Bình Thuận 1750107026

28 TA28 Ninh Văn Lượm 14/03/1998 Nam Bình Thuận 1654020054

29 TA29 Võ Thị Bình Minh 25/01/1999 Nữ Bình Thuận 1754030007

30 TA30 Nguyễn Vũ Minh 08/03/1997 Nam Bình Thuận 1750107028

31 TA31 Phạm Kim Gia Ngân 29/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650103040

32 TA32 Phạm Thị Như Ngọc 20/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020062

33 TA33 Nguyễn Anh Nguyên 10/05/1998 Nam Bình Thuận 1650103047

34 TA34 Trần Thị Trang Nhung 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020069

35 TA35 Mai Nguyễn Khánh Phan 08/04/1998 Nam Bình Thuận 261415755

36 TA36 Nguyễn Văn Sĩ 01/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107040

37 TA37 Nguyễn Đại Tài 29/07/1998 Nam Bình Thuận 1651010027

38 TA38 Đặng Ngọc Tâm 03/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103026

39 TA39 Trương Nhật Thái 02/03/1996 Nam Ninh Thuận 1650107023

40 TA40 Nguyễn Ngọc Thạnh 21/06/1998 Nam Bình Thuận 1651010029

41 TA41 Võ Hùng Thiên 14/12/1991 Nam Bình Thuận 1054010074

42 TA42 Hồ Ngọc Thanh Thùy 19/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103099

43 TA43 Nguyễn Thị Thanh Thùy 07/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103065

44 TA44 Lê Ngọc Vũ Thuyên 15/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103029

45 TA45 Huỳnh Thụy Mai Trâm 08/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750107046

46 TA46 Đặng Thị Ngọc Trâm 17/02/1998 Nữ Bình Thuận 1750103103

47 TA47 Tô Huỳnh Nhã Uyên 29/03/1999 Nữ Bình Thuận 1754030015

48 TA48 Trương Kiều Vân 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 1750107056

49 TA49 Châu Hữu Ý 24/08/1997 Nam Bình Thuận 1650107036



50 TA50 Nguyễn Ngọc Ý 28/02/1997 Nam Bình Thuận 1754010041

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 50 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


